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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO 

KẾT QUẢ XÉT NÂNG LƯƠNG THÁNG 12 NĂM 2025 

 

I. Danh sách viên chức đề nghị nâng lương thường xuyên tháng 12 năm 2025 

Số 

thứ 

tự 
Họ và tên 

Ngày, tháng năm 

sinh Trình độ 

chuyên môn 

nghiệp vụ được 

đào tạo 

Ngạch, chức danh, bậc, hệ số lương trước khi 

được nâng bậc 
Đề nghị xét nâng lương thường xuyên 

Ngạch hoặc 

chức danh 

Bậc trong 

ngạch hoặc 

trong chức 

danh hiện 

giữ 

Hệ số 

lương ở 

bậc 

hiện 

giữ 

Thời điểm 

được xếp 
Ngạch hoặc 

chức danh 

Bậc 

lương sau 

nâng bậc 

Hệ số 

lương mới 

được nâng 

bậc 

Thời gian tính 

nâng bậc lần 

sau 

Số tháng 

chênh lệch Nam Nữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Nguyễn Quang Phương 21/04/1986  Cử nhân Địa lí V.07.05.15 5/9 3.66 20/12/2023 V.07.05.15 6/9 3.99 20/12/2025  

 

II. Danh sách viên chức đề nghị nâng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2025 

Số 

thứ 

tự 
Họ và tên 

Ngày, tháng năm sinh 
Trình độ 

chuyên môn 

nghiệp vụ được 

đào tạo 

Ngạch, chức danh, bậc, hệ số lương trước khi 

được nâng bậc 
Đề nghị xét nâng lương trước hạn 

Ngạch hoặc 

chức danh 

Bậc trong 

ngạch hoặc 

trong chức 

danh hiện 

giữ 

Hệ số 

lương ở 

bậc 

hiện 

giữ 

Thời điểm 

được xếp 
Ngạch hoặc 

chức danh 

Bậc 

lương 

sau 

nâng 

bậc 

Hệ số lương 

mới được 

nâng bậc 

Thời gian 

tính nâng 

bậc lần sau 

Số tháng đề nghị 

nâng trước hạn Nam Nữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Lê Thị Thu Yến  13/9/1986 
ĐHSP Tiếng 

Anh 
V.07.05.15 5/9 3.66 20/9/2023 V.07.05.15 6/9 3.99 20/12/2025 9 tháng 

2 Phạm Thị Thanh  19/6/1984 
Cử nhân Sinh 

học 
V.07.05.15 6/9 3.99 05/1/2023 V.07.05.15 7/9 4.32 05/4/2025 9 tháng 



Số 

thứ 

tự 
Họ và tên 

Ngày, tháng năm sinh 
Trình độ 

chuyên môn 

nghiệp vụ được 

đào tạo 

Ngạch, chức danh, bậc, hệ số lương trước khi 

được nâng bậc 
Đề nghị xét nâng lương trước hạn 

Ngạch hoặc 

chức danh 

Bậc trong 

ngạch hoặc 

trong chức 

danh hiện 

giữ 

Hệ số 

lương ở 

bậc 

hiện 

giữ 

Thời điểm 

được xếp 
Ngạch hoặc 

chức danh 

Bậc 

lương 

sau 

nâng 

bậc 

Hệ số lương 

mới được 

nâng bậc 

Thời gian 

tính nâng 

bậc lần sau 

Số tháng đề nghị 

nâng trước hạn Nam Nữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3 Lê Thị Lan  25/6/1988 Cử nhân Vật lý V.07.05.15 5/9 3.66 20/9/2023 V.07.05.15 6/9 3.99 20/9/2025 12 tháng 

4 Nguyễn Công Duẩn 22/01/1998  ĐHSP Toán V.07.05.15 1/9 2.34 05/5/2023 V.07.05.15 2/9 2.67 05/8/2025 9 tháng 

5 Lê Thị Hiền  12/1/1984 ĐHSP Ngữ Văn V.07.05.15 6/9 3.99 10/12/2023 V.07.05.15 7/9 4.32 10/12/2025 12 tháng 

6 Nguyễn Thị Nguyên  04/04/1985 Cử nhân Địa lí V.07.05.15 6/9 3.99 10/12/2023 V.07.05.15 7/9 4.32 10/3/2026 9 tháng 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 
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